
                    

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

ĐỊA LÝ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  - Dạng thức 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

- Dạng thức 2: Trắc nghiệm đúng sai. 

- Dạng thức 3: Trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 

 

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng số lệnh TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng - sai TNKQ trả lời ngắn 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Chủ đề 1 

 

Đị lí tự 

nhiên VN 

2 2        2 2  

2 Chủ đề 2 

 

Địa lí Dân 

cư, xã hội 

4 2  4  2  2    1 8 4 2 

3 Chủ đề 3 

 

Chuyển 

dịch KT 

2 1  2  1  1    0 4 2 1 

4 Chủ đề 4 

 

ĐL N-L-

Thuỷ sản 

4 1  2  1  1    3 6 2 2 

5 Chủ đề  5 

 

ĐL công 

nghiệp 

        2   2 

Tổng số câu , lệnh 12 6 0 8  4 4 0 0 6 20 10 10 

Tổng số điểm 3 1.5  4                               1.5 10 

Tỉ lệ % 45 % 40% 15% 100% 

TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 

                  TỔ: ĐỊA LÝ 



     

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

ĐỊA LÝ 11 

 

*Lưu ý: Trắc nghiệm: 28 câu : 7 đ 

               Tự luận        :   1 câu 2 ý a, b: 3 đ ( vẽ, nhận xét, giải thích bảng số liệu hoặc biểu đồ) 

 

 

 

TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN 

                  TỔ: ĐỊA LÝ 

T

T 

Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng cộng TNKQ nhiều lựa chọn TỰ LUẬN 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Chủ đề 1:  

Liên Minh Châu Âu 

-Một liên kết kinh tế khu vực lớn 2 2     4 

-Vị thế của khu vực trong nền kinh tế thế giới 2 2     4 

-Cộng hòa Liên Bang Đức: Công nghiệp      1 a,b 1 TL a,b 

2 Chủ đề 2: 

Khu vực ĐNÁ 

-Vị trí và tự nhiên Đông Nam Á 2 2     4 

- Dân cư – xã hội 2 2     4 

- Kinh tế  2 1     3 

- Hiệp hội Asean 2 1     3 

3 Chủ đề 3: 

Khu vực Tây Nam Á 

-Vị trí và điều kiện tự nhiên Tây Nam Á 2      2 

-Dân cư – xã hội 2      2 

- Kinh tế   1     1 

- Vấn đề dầu mỏ  1     1 

 Tổng số câu 16 12     28 TN + 1 TL 

Tổng số điểm 4 3 0 0 0 3 10 đ 

Tỉ lệ % 40 30    30 100% 



 

BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

ĐỊA LÝ 10 

 

*Lưu ý: Trắc nghiệm: 28 câu : 7 đ 

               Tự luận        :   2 câu: 3 đ (trong đó có kỹ năng nhận xét và giải thích sơ đồ hoặc bảng số liệu)  

 

 

T

T 

Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Tổng cộng TNKQ nhiều lựa chọn TỰ LUẬN 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

1 Chủ đề 1: 

Khí quyển  

-Khí áp và gió  2 2 1   2a,b 5 

-Mưa 2 2     4 

2 Chủ đề 2: 

Thủy quyển 

-Thủy quyển 2 2 1    4 

- Nước biển và đại dương 3 2   1câu   4 

3 Chủ đề 3: 

Sinh quyển 

-Đất 1      2 1    2 

-Sinh quyển 2 2 1    2 

 Tổng số câu 12 12     28 TN + 2 TL 

Tổng số điểm 3 3 1 1 0 3 10 đ 

Tỉ lệ % 30 30 10 10  30 100% 


